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Số: 105/KH-UBND
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 17/11/2022 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 30-CTr/TU NGÀY 16/02/2023 CỦA TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; căn cứ Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 30-CTr/TU.
2. Yêu cầu
Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của cấp ủy đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh. Thực hiện đồng bộ với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chủ trương, đường lối của Đảng; nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.
II. MỤC TIÊU
1.  Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.
2.  Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
3.  Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ trọng tâm
a) Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX; kịp thời khắc phục hạn chế trong thực hiện phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân trong chấp hành, thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với tình hình thực tiễn và rõ nguồn lực thực hiện; phân công từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, vận động.
c) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến thực chất, lan tỏa tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên.
d) Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối, phương pháp làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên  (thực hiện theo Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 28-NQ/TW  (thực hiện thường xuyên).
Cơ quan chủ trì:  Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong công tác tuyên truyền  (thực hiện thường xuyên).
Cơ quan chủ trì:  Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động, thuyết phục, lan tỏa trong nhân dân những hành động tốt, tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên  (thực hiện thường xuyên).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
b) Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa, thể chế hóa thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chấp hành, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc...  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, đẩy mạnh tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương, thường xuyên hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức, làm cơ sở để giao và quản lý biên chế.
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở  (hoàn thành trong năm 2023).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng việc lựa chọn, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp ủy, chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và lãnh đạo việc bầu cử, phê chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ của các tổ chức.
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện kịp thời, toàn diện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XlI, Kết luận số 21-KL/TW ngày 23/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu  (thực hiện theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ được tuyển chọn, cử đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước của tỉnh Quảng Ngãi  (hoàn thành trong năm 2023).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương.
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
c) Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai, minh bạch kết quả xử lý; phát hiện, biểu dương kịp thời mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi. Thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng liêm chính, chuyên nghiệp hơn  (thực hiện thường xuyên liên tục).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
d) Về phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nêu cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc vận động gia đình, người thân xây dựng lối sống gương mẫu  (thực hiện thường xuyên).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp quán triệt cho mọi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Đảng; giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, lối sống; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng  (thực hiện thường xuyên).
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên tiêu biểu, gương mẫu. Phát hiện, chấn chỉnh hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm.
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
đ) Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị
- Đẩy mạnh cải cách hành chính đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan tổ chức của hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mở rộng hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến  (thực hiện hằng năm).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ  (nội dung cải cách hành chính) , Sở Thông tin và Truyền thông  (nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số).
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết hồ sơ công việc  (thực hiện hằng năm).
Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan, đơn vị.
- Đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, quy trình công tác, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, áp đặt hoặc buông lỏng lãnh đạo, quản lý.
Cơ quan thực hiện:  Các cơ quan, đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 30-CTr/TU phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
2.  Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả, phản ánh kịp thời và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo Ban, cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NC(Vi263).
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




